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I. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
1. Mô tả chuyên đề
1.1 Tên chuyên đề: Tiêu hoá

- Chuyên đề gồm 6 bài trong chương V
+ Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

+ Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng
+ Bài 27. Tiêu hoá ở dạ dày
+ Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non.

+ Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.

+ Bái 30: Vệ sinh tiêu hóa.
1.2. Mạch kiến thức của chủ đề

-  Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
+ Thức ăn và sự tiêu hoá

+ Các cơ quan tiêu hoá

- Tiêu hoá ở khoang miệng

+ Tiêu hoá ở khoang miệng
 + Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản
- Tiêu hoá ở dạ dày

+ Cấu tạo dạ dày 

+ Tiêu hoá ở dạ dày

- Tiêu hoá ở ruột non
+ Cấu tạo ruột non
+ Tiêu hoá ở ruột non
- Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng.

+ Thải phân.

-Vệ sinh tiêu hóa.
+ Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa
+ Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa

1.3.Thời lượng: Số tiết học trên lớp 6 tiết.
2. Mục tiêu chuyên đề
2.1 . Kiến thức  

- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hoá trong sự biến đổi thức ăn về hai mặt lí học (chủ yếu là biến đổi cơ học) và hoá học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hoá học).

- Trình bày sự biến đổi của thức ăn trong ống tiêu hoá về mặt cơ học (miệng, dạ dày) và sự biến đổi hoá học nhờ các dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hoá tiết ra đặc biệt ở ruột.
- Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột phù hợp chức năng hấp thụ, xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã hấp thụ, xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã hấp thụ. 
- Kể một số bệnh về đường tiêu hoá thường gặp, cách phòng tránh

2.2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kĩ năng hợp tác và lắng nghe tích cực.

- Kĩ năng tìm hiểu và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ, tranh vẽ để tìm hiểu về khái niệm tiêu hoá, cấu tạo tổng quát về hệ tiêu hoá.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ để tìm hiểu sự tiêu hoá ở khoang miệng, nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản.

* Kĩ năng sống:

- Rèn kĩ năng ra quyết định : không sử dụng nhiều các chất không có lợi cho tiêu hoá như thuốc lá, rượu, cà phê, aspirin liều cao , không ăn mặn vì có thể làm thủng dạ dày, ăn uống điều độ, tránh căng thẳng thần kinh...

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc SGK và các tài liệu khác, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo của dạ dày và quá trình tiêu hoá của dạ dày.

- Kĩ năng hoạt động trong nhóm

- Giáo dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá.

2.3. Thái độ

- Giáo dục lòng ham thích môn học 

- Giáo dục  ý thức vệ sinh, giữ gìn vệ sinh răng miệng, không cười đùa trong khi ăn.
*) Tích hợp  BVMT : BVMT nươc, đất bằng cách sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa  học để có thức ăn sạch-> HS hiểu được những điều kiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

*) Tích hợp GDPC Ma túy: Nếu mỗi ngày cứ nhập đều đều vào cơ thể những  chất độc hại như rượu, gan sẽ suy kiệt dần, các tế bào gan sẽ nhiễm mỡ và xơ  - Gan xơ thì tiêu hóa kém, cơ thể suy nhược, thường xuyên bị nhiễm độc giảm tuổi thọ.
2.4. Các năng lực hướng tới
* Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lý, năng lực ngôn ngữ , năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
* Năng lực chuyên biệt

- Năng lực quan sát mô hình, tranh, ảnh, rút ra nhận xét.

- Năng lực tri thức sinh học

- Năng lực nghiên cứu.

II. BIÊN SOẠN CÂU HỎI /BÀI TẬP
1. Bảng mô tả các mức độ nhận thức

	Mức độ nhận thức
	Các năng lực/ KN cần hướng tới

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 


	Vận dụng cao
	

	Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

	- Biết được các loại thức ăn
- Biết được chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá, chất nào không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá

- Kể tên các bộ phận của ống tiêu hoá, tuyến tiêu hóa.
- Nêu được chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá, chất nào không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá.
	- Giải thích được hoạt động tiêu hóa nào quan trọng nhất.

	
	
	- KN giải quyết vấn đề.
- NL giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, vận dụng kiến thức vào cuộc sống


	Tiêu hoá ở khoang miệng

	- Nêu được cấu tạo của khoang miệng
- Kể tên những hoạt động xảy ra ở khoang miệng

- Nêu được cơ quan chủ yếu thực hiện quá trình nuốt và đẩy thức ăn, tác dụng của hoạt động nuốt.

	- Xác định được hoạt động biến đổi thức ăn trong khoang miệng là biến đổi lí học hay hóa học
- Trình bày được thực chất sự biến đổi lí học thức ăn trong khoang miệng.
- Xác định được loại thức ăn nào được tiêu hóa ở khoang miệng, loại nào thức ăn cần được tiêu hoá tiếp. 
	- Giải thích được vì sao khi nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng thấy ngọt 
- Giải thích được tại sao khi ăn không nên cười 

đùa?

- Giải thích được vì sao trước khi đi ngủ không nên ăn kẹo?

	Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ:n“nhai kĩ no lâu”
- Giải thích được quá trình tiêu hóa cháo hay uống sữa, trong khoang miệng.
	- NL giải quyết vấn đề. 
- NL quan sát, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

	Tiêu hoá ở dạ dày

	- Nêu được cấu tạo của dạ dày 
- Nêu được quá trình tiêu hóa ở dạ dày và hoạt động đẩy thức ăn trong ống tiếu hóa.   
	- Xác định được loại thức ăn nào được tiêu hóa ở dạ dày, loại nào thức ăn cần được tiêu hoá tiếp.
	- Giải thích được vì sao Protein  trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng Protein của lớp niêm mạc dạ dày lại không bị phân hủy ?
	- Tự đề ra biện pháp bảo vệ dạ dày. 


	- KN giải quyết vấn đề.

- NL giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, vận dụng kiến thức vào cuộc sống



	Tiêu hoá ở ruột non

	- Nêu được cấu tạo của ruột non.
- Nêu được quá hấp thụ chất dinh dưỡng tại ruột non.

-Nêu các sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non.

	- So sánh cấu tạo của ruột non với dạ dày.
- Giải thích cấu tạo lớp cơ ở ruột non phù hợp với chức năng.

- Xác định được các chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hóa ở ruột non.
	-Trình bày được quá trình biến đổi hoá học tại ruột non và biểu hiện của chúng.


	-Giải thích sự tiêu hóa ở ruột non khi thiếu axit trong dạ dày có thể diễn ra như thế nào?
	- KN giải quyết vấn đề.

- NL giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, vận dụng kiến thức vào cuộc sống



	Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

	-Nêu được vai trò của gan.
-Nêu được quá trình thải phân và vai trò của ruột già 
	 - Trình bày con đường vận chuyển và hấp thụ các chất dinh dưỡng.
	- Nêu được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh dưỡng.
	- Giải thích được tại sao người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?
	-KN giải quyết vấn đề.

- NL hợp tác, vận dụng kiến thức vào cuộc sống



	Vệ sinh tiêu hóa

	- Hiểu được thế nào là ăn uống khoa học đúng cách.
-Xác đinh được khẩu phần ăn hàng  ngày hợp lí.

-Nêu các biện pháp phòng tránh các tác nhân VSV, giun sán
	-Trình bày   được cách vệ sinh răng miệng đúng cách.
-Hiểu được Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách và vai trò của chúng.
	-Đề ra những biện pháp như thế nào để bảo vệ hệ tiêu hoá?

- Giải thích tại sao ăn uống đúng cách giúp cho sự tiêu hóa đạt hiệu quả?
	-Đề ra các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá.

	-KN giải quyết vấn đề.

- NL hợp tác, vận dụng kiến thức vào cuộc sống


2. Hệ thống câu hỏi, bài tập 
	STT
	Mức độ nhận biết

	1
	Hằng ngày chúng ta thường ăn những loại thức ăn nào? Thức ăn đó thuộc loại thức ăn gì?

	2
	Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? 

	3
	Vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể người là gì?

	4
	Kể tên các bộ phận của ống tiêu hoá?

	5
	Kể tên các tuyến tiêu hoá?

	6
	Khoang miệng có cấu tạo như thế nào?

	7
	Khi thức ăn vào miệng, có những hoạt động nào xảy ra?

	8
	Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

	9
	Lực đẩy viên thức ăn từ thực quản xuống dạ dày được tạo ra như thế nào?

	10
	Dạ dày có cấu tạo như thế nào?

	11
	Tiêu hoá ở dạ dày gồm những hoạt động nào?

	12
	Thức ăn được đẩy xuống ruột là nhờ hoạt động của cơ quan nào?

	13
	Loại thức ăn G, L được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào?

	14
	Ruột non có cấu tạo như thế nào?

	15
	Thực ăn ở ruột non chủ yếu chịu sự biến đổi nào?

	16
	Đoạn tá tràng có đặc điểm gì?

	17
	Nêu sự biến đổi lí học thức ăn tại ruột non?

	18
	Sự biến đổi hóa học xảy ra như thế nào?

	19
	Nêu các sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non

	20
	Dựa vào cấu tạo và khả năng hấp thụ các chất em có nhận xét gì về vai trò hấp thụ dinh dưỡng ruột non?

	21
	Gan có vai trò gì?

	22
	Từ thông tin cho biết: các chất không được tiêu hóa sẽ được biến đổi như thế nào ở ruột già?

	23
	Qua thông tin cho biết vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hoá thức ăn?

	24
	Quá trình thải phân diễn ra như thế nào?

	25
	?Cần lưu ý gì đến khẩu phần ăn hàng  ngày?

	26
	?Thế nào là ăn uống khoa học đúng cách?

	27
	?Nêu các biện pháp phòng tránh các tác nhân VSV, giun sán?

	STT
	Mức độ thông hiểu

	1
	Các chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá? 

Chất nào không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

	2
	Hoạt động tiêu hóa nào quan trọng nhất

	3
	Những hoạt động xẩy ra khi thức ăn vào miệng là biến đổi lí học hay hóa học hoá học?

	4
	Thực chất biến đổi lí học thức ăn trong khoang miệng là gì?

	5
	Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí và hoá học không?

	6
	Trước khi đi ngủ ta có lên ăn kẹo không? Vì sao?

	7
	Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại thức ăn nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ? 

	8
	Hiểu được tiêu hóa ở dạ dày là biến đổi lí học hay hóa học

	9
	Giải thích vì sao Pr trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng Pr của lớp niêm mạc dạ dày lại không?

	10
	Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại thức ăn nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ?

	11
	So sánh cấu tạo của thành ruột non với thành dạ dày có gì giống và khác nhau?

	12
	Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?

	13
	Với khẩu phần 1 bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất diễn ra sau tiêu hoá ở ruột non là gì?

	14
	Tìm những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh dưỡng?

	15
	Trình bày con đường vận chuyển và hấp thụ các chất dinh dưỡng?

	16
	?Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách?

	17
	? Tại sao ăn uống đúng cách giúp cho sự tiêu hóa đạt hiệu quả?

	
	Mức độ vận dụng

	1
	Khi nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng thấy ngọt là vì sao?

	2
	Tại sao khi ăn không nên cười đùa?

	3
	Trước khi đi ngủ ta có lên ăn kẹo không? Vì sao?

	4
	Theo em, muốn bảo vệ dạ dày ta phải ăn  uống như thế nào ?

	5
	Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa ? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không ?

	6
	Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào? Biểu hiện như thế nào?

	7
	Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng?

	8
	?Dưới các tác nhân gây hại đường hô hấp, ta phải đề ra những biện pháp như thế nào để bảo vệ hệ tiêu hoá?

	
	Mức độ vận dụng cao

	1
	Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ nhai kĩ no lâu”

	2
	Khi ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào ?

	3
	Một người bị chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như thế nào?

	4
	Căn cứ vào đâu người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?

	5
	?Qua nghiên cứu và qua thực tế em hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá?


III. THIẾT KẾ TIẾN TRINH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động:

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi sau:

?Kể tên các loại thức ăn em ăn hàng ngày?Những thức ăn này khi vào cơ thể đã được hấp thụ ngay chưa?

?Em hãy dự đoán xem  những cơ quan nào tham gia vào quá trình tiêu hóa? Các chất dinh dưỡng trong thức ăn bị biến đổi như thế nào? 

- HS bằng kiến thức của bản thân, hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi và báo cáo kết quả.
- GV: Gọi  HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV ghi nhanh ra bảng động.
- GV: Để biết dự đoán của em chính xác không cô cùng các em đi tìm hiểu bài học  nay.

2. Các hoạt động hình thành kiến thức.
Hoạt động 1: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
I. Thức ăn và sự tiêu hoá

- Mục tiêu: HS trình bày được 2 nhóm thức ăn đó là chất vô cơ và chất hữu cơ, các hoạt động của quá trình tiêu hoá và vai trò của tiêu hoá.
- Cách tiến hành:

HĐCĐ
- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK quan sát H 24.1; 24.2 thu thập kiến thức, trả lời câu hỏi:

? Hằng ngày chúng ta thường ăn những loại thức ăn nào? Thức ăn đó thuộc loại thức ăn gì?

?  Các chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trình tiêu hoá? 

?Chất nào không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

HS: trả lời, NX, bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.

- Thức ăn gồm:
+ Chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, vitamin.

+ Chất vô cơ: nước, muối khoáng.

+ Chất bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hoá: prôtêin, lipit, gluxit..

+ Chất không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hoá: nước, vitamin, muối khoáng.

GV: cung cấp thông tin

Nhóm chất G, Li, Pr,...là nhóm chất hữu cơ có chứa năng lượng.Vitamin là chất hữu cơ không chứa năng lượng. Nhóm chất G, Li, Pr, a.Nu phải qua hoạt động tiêu hoá mới biến đổi thành các chất dinh dưỡng hấp thụ được. Nhóm chất vitamin, muối khoáng, nước có thể được hấp thụ trực tiếp mà không cần qua quá trình biến đổi hoá học.HĐN.
HĐ nhóm
- GV: Yêu cầu HS Trao đổi nhóm, dựa vào thông tin SGK và liên hệ thực tế, thống nhất ý kiến :

?  Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? Hoạt động nào quan trọng nhất?

? Vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể người là gì?
HS trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời, báo cáo trước lớp ý kiến của nhóm, nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV: Chốt kiến thức.

- Quá trình tiêu hoá gồm các hoạt động : ăn và uống, đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

- Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

II. Các cơ quan tiêu hoá
- GV treo tranh cầm: Yêu cầu HS hoạt động căp đôi quan sát H 24.3 và lên bảng hoàn thành tranh câm.
- HS hoạt động cặp đôi, quan sát H 24.3,  Báo cáo: HS lên bảng gắn chú thích, hs khác nhận xét, góp ý.
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả trước lớp, bổ sung ý kiến
- HĐ cá nhân

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời các câu hỏi sau, và ghi kết quả vào vở:

? Kể tên các bộ phận của ống tiêu hoá?

? Kể tên các tuyến tiêu hoá?

- HS kể tên các ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá, học sinh khác nhận xét bổ sung.

- HS báo cáo kết quả trước lớp, nhận xét bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.

+ Ống tiêu hoá: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

+ Tuyến tiêu hoá: tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột.

Hoạt động 2: Tiêu hoá ở khoang miệng   
III. Tiêu hoá ở khoang miệng
Mục tiêu: HS trình bày được cấu tạo khoang miệng và quá trình tiêu hoá diễn ra ở khoang miệng
1. Cấu tạo khoang miệng.

HĐ cá nhân

- Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ H25.1, trả lời câu hỏi

? Khoang miệng có cấu tạo như thế nào?

- HS trả lời,học sinh khác nhận xét,bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.

+ Răng (răng cửa, răng nanh, răng hàm), lưỡi, tuyến nước bọt, nơi tiết nước bọt.

2. Tiêu hoá ở khoang miệng 
HĐ nhóm

- Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:

? Khi thức ăn vào miệng, có những hoạt động nào xảy ra?

? Những hoạt động nào là biến đổi lí học, hoá học?

? Khi nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng thấy ngọt là vì sao?
- HS nghiên cứu thông tin SGK, trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét,bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.

+ Tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn. Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt.

+ Tiết nước bọt, đảo trộn thức ăn và tạo viên thức ăn

+ Khi nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một phần thành đường Mantozơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.
Từ những thông tin trên, yêu cầu HS hoàn thành bảng 25. Thảo luận trong 3’
-  Treo bảng phụ để HS tự hoàn thành.

- GV đánh giá kết  quả, giúp hs hoàn thiện kiến thức

Bảng 25: Hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng

	Biến đổi thức ăn ở khoang miệng
	Các hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt

động

	Biến đổi lí học
	- Tiết nước bọt

- Nhai

- Đảo trộn thức ăn

- Tạo viên thức ăn
	- Các tuyến nước bọt

- Răng

- Răng, lưỡi, các cơ môi và má

- Răng, lưỡi, các cơ môi và má
	- Làm ướt và mềm 

thức ăn

- Làm mềm và nhuyễn

 thức ăn

- Làm thức ăn thấm

 đẫm nước bọt

- Tạo viên thức ăn và

 nuốt

	Biến đổi hoá học
	- Hoạt động của enzim milaza trong nước bọt
	- Enzim amilaza


	- Biến đổi 1 phần tinh

 bột trong thức ăn 

thành đường mantozơ.


- HĐ cá nhân
- Yêu cầu HS dựa vào nội dung bảng 25 và trả lời câu hỏi:

Thực chất biến đổi lí học thức ăn trong khoang miệng là gì?

- HS tự rút ra kết luận, nhận xét, bổ xung

- GV chốt kiến thức

* Tiêu hóa ở khoang miệng gồm:

- Biến đổi lý học: tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn.

+ Tác dụng: làm mềm nhuyễn thức ăn, giúp thức ăn thấm đẫm nước bọt tạo viên vừa để nuốt.

- Biến đổi hóa học: hoạt động của enzimamilara trong nước bọt

+ Tác dụng: biến đổi một phần tinh bột thành đường mantơzơ

GV: Cung cấp thông tin

Nhai là công việc đầu tiên của cơ quan tiêu hoá giúp nghiền nhỏ thức ăn.Đó là mặt biến đổi quan trọng của quá trình tiêu hoá-biến đổi lí học, tạo điều kiện cho sự biến đổi hoá học được tiến hành thuận lợi với sự tham gia của các enzim có trong dịch tiêu hoá.Nhai càng kĩ, thức ăn càng nhỏ, diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hoá càng lớn, tiêu hoá càng nhanh và thức ăn càng được biến đổi triệt để, cơ thể càng hấp thu được nhiều dinh dưỡng hơn so với nhai chệu cháo, qua loa. Do đó nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể được đáp ứng tốt hơn, no lâu hơn.No là no về mặt sinh lí, chứ không phải no căng bụng nghĩa là cơ thể tiếp nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn khi nhai kĩ.
IV. Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

- Mục tiêu: HS nắm được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn, biết liên hệ và giải thích thực tế. Bồi dưỡng cho HS thái độ VS hệ tiêu hoá.

HĐ nhóm

- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan sát H 25.3, thảo luận và trả lời câu hỏi:

? Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

? Lực đẩy viên thức ăn từ thực quản xuống dạ dày được tạo ra như thế nào?

? Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí và hoá học không?

- HS nghiên cứu thông tin SGK, trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét,bổ sung.

- GV: Chuẩn hóa kiến thức.
+ Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu và có tác dụng đẩy viên thức ăn từ khoang miệng tới thực quản.
+ Lực đẩy viên thức ăn tới thực quản, tới dạ dày tạo ra nhờ sự co dãn phối hợp nhịp nhàng của cơ quan thực quản.

+ Thời gian đi qua thực quản  rất nhanh (2-4s) nên thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học.

- GV: Chốt kiến thức
- Nhờ hoạt động của lưỡi thức ăn được đẩy xuống thực quản.

- Thức ăn từ thực quản  xuống dạ dày là nhờ hoạt động của các cơ thực quản (cơ trơn).
GV: Cung cấp thông tin

Phản xạ nuốt gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu tiên được khởi đầu một cách tự. Trong giai đoạn này thức ăn được nhai và trộn với nước bọt.Sau đó, lưỡi cuốn hỗn hợp này thành khối và đẩy nó vào họng.

- Giai đoạn 2 bắt đầu khi thức ăn kích thích các thụ quan cảm giác quanh cửa họng.Kích thích này gây nên phản xạ nuốt.Phản xạ nuốt bao gồm các thao tác chi tiết sau:

+ Vòm miệng nâng lên, ngăn không cho thức ăn lọt vào khoang mũi.

+ Xương móng và thanh quản được nâng lên, nắp thanh quản đậy lên đỉnh khí quản để ngăn không cho thức ăn lọt vào.

+ Lưỡi nâng lên, ép vào vòm miệng, ngăn cách khoang miệng với họng.

+ Các cơ dọc ở thành họng co, kéo họng lên phía trước thức ăn.

+ Các cơ ở phần dưới của họng dãn ra, mở rộng cửa vào thực quản.

+ Nhu động sóng bắt đầu ở các cơ của của họng và đẩy thức ăn xuống thực quản.

Phản xạ nuốt ức chế sự thở một thời gian ngắn. Sau đó trong giai đoạn 3 của sự nuốt, nhu động dạng sóng của các cơ thực quản có tác dụng vận chuyển thức ăn trong thực quản xuống dạ dày.

- HĐ cá nhân
- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi:

? Tại sao khi ăn không nên cười đùa?
? Trước khi đi ngủ ta có lên ăn kẹo không?

- HS giải thích, nhận xét, bổ xung

- GV chuẩn hóa kiến thức

- Vì lưỡi hạ, nắp thanh quản mở ra một phần thức ăn sẽ lên khoang mũi phần khác sẽ xuống  khí quản gây ra các phản xạ hắt hơi,ho để đẩy thức ăn bắn ra ngoài. Đó là hành động bất lịch sự và mất vệ sinh.
- Không vì men răng sẽ bị hỏng.

Hoạt động 3: Tiêu hóa ở dạ dày
V. Cấu tạo dạ dày 
Mục tiêu: HS nêu được cấu tạo cơ bản của dạ dày phù hợp với chức năng.
- HĐ nhóm

- Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H 27.1, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Dạ dày có cấu tạo như thế nào?

- HS tự nghiên cứu thông tin SGK, quan sát H 27.1, thảo luận nhóm và trả lời, báo cáo, nhận xét, bổ xung

- GV chốt kiến thức

- Thành dạ dày có 4 lớp lớp màng ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc.

- Lớp cơ rất dày, khoẻ gồm 3 lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo.
GV: cung cấp kiến thức

Phía dạ dày áp sát thành bụng gọi là mặt trước và phía kia là mặt sau, một mặt bên là bờ cong lớn và một mặt bên là bờ cong nhỏ, phần trên dạ dày là vùng phình lớn và phần dưới là vùng phình nhỏ.Khi không chứa thức ăn 2 mặt này áp sát vào nhau khiến dạ dày dẹp lại.Trong dạ dày luôn chứa một lượng khí khoảng 50ml.Khi đứng hay nằm, khối khí này vẫn nằm ở phần phình lớn của dạ dày.Khối khí này tồn tại suốt đời sống cá thể và có lẽ có vai trò điều hoà áp suất trong dạ dày.

- Cũng như các nội quan khác, các cơ của dạ dày cũng là cơ trơn.
- Hoạt động cá nhân, dự đoán: Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo để dự đoán xem ở dạ dày có hoạt động tiêu hoá nào ?

GV ghi dự đoán của HS và chuyển ý mục 2

VI. Tiêu hoá ở dạ dày 
Mục tiêu: HS nêu được các tế bào tham gia vào các hoạt động tiêu hoá và tác dụng của hoạt động đó đối với sự tiêu hoá thức ăn.

HĐ nhóm

- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK và trả lời câu hỏi:

? Tiêu hoá ở dạ dày gồm những hoạt động nào?

? Những hoạt động nào là biến đổi lí học, hoá học?
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm, hoàn thành bảng 27 SGK.

- HS nghiên cứu thông tin SGK, trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét,bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.
+ Sự tiết dịch vị, sự co bóp của dạ dày, hoạt động của enzim pepsin, đẩy thức ăn tới ruột.

+ Bảng 27: 
Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

	Biến đổi thức ăn ở dạ dày
	Các hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của 

hoạt động

	Biến đổi lí học
	- Sự tiết dịch vị

- Sự co bóp của dạ dày
	- Tuyến vị

- Các lớp cơ của dạ dày.
	- Hoà loãng thức ăn

- Làm nhuyễn và đảo 

trộn thức ăn cho 

thấm đều dịch vị.


	Biến đổi hoá học
	- Hoạt động của enzim pepsin.
	- En zim pepsin.
	- Phân cắt Pr chuỗi 

dài thành các 

chuỗi ngắn gồm 

3- 10 aa.


- HĐ cá nhân

- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi:

? Thức ăn được đẩy xuống ruột là nhờ hoạt động của cơ quan nào?

? Loại thức ăn G, L được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào?
? Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở dạ dày thì còn những loại thức ăn nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ?
- Trả lời, nhận xét, bổ xung

- GV chuẩn kiến thức

+ Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động co của các cơ ở dạ dày phối hợp với sự co cơ vòng ở môn vị.

+ Thức ăn Gluxit tiếp tục được tiêu hoá một phần ở giai đoạn đầu(không lâu), khi dịch vị chứa HCl làm pH thấp(2-3) chưa được trộn đều với thức ăn.Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantôzơ.

+ Thức ăn L không tiêu hoá trong dạ dày vì không có enzim tiêu hoá L trong dịch vị.  → L, G chỉ biến đổi lí học.
+ Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại thức ăn như gluxit, lipit, protein cần được tiêu hóa tiếp.
- GV cung cấp thông tin: Các thí nghiệm đều cho thấy: Sau 3 phút khi thức ăn chạm lưỡi, dạ dày đã bắt đầu tiết dịch vị; khi thức ăn chạm vào dạ dày sẽ tiết dịch vị nhiều hơn, sau 1 giờ được 100ml, nhưng sau 3 giờ đã được 1000ml.

Thời gian lưu thức ăn ở dạ dày chủ yếu tuỳ thuộc vào khả năng tiếp nhận của ruột, cũng có nghĩa là tuỳ thuộc vào khối lượng thức ăn của bữa ăn.Ngoài ra, thời gian lưu giữ thức ăn ở dạ dày còn tuỳ thuộc vào loại thức ăn, thức ăn nhiều tinh bột qua nhanh hơn, còn thức ăn nhiều mỡ thì qua nhanh hơn.
Hoạt động 4: Tiêu hóa ở ruột non.
Mục tiêu: HS biết được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng. 
VII. Cấu tạo ruột non.
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục I SGK Tr 90  hoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi:

?1.trình bày đặc điểm cấu tạo trong của ruột non?
?2.So sánh với cấu tạo của DD rút ra điểm giống và khác?
?3.Kể tên đoạn đầu của ruột non gắn với dạ dày và đặc điểm của chúng?
?4.Chú ý vào H 28 - 2: lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm gì?

- HS nghiên cứu thông tin SGK  hoạt động cặp đôi  trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét,bổ sung.

- GV: Chốt kiến thức.
* Cấu tạo của ruột non 

 Giống dạ dày  cũng gồm 4 lớp nhưng thành cơ mỏng hơn và không có lớp cơ chéo
- Giống: cũng gồm 4 lớp, 

- Khác: Lớp cơ không có lớp cơ chéo, thành mỏng hơn dạ dày

- Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, nơi có ống dẫn chung dịch tụy và dịch mật cùng đổ vào
- Lớp niêm mạc ( sau đoạn tá tràng) chứa nhiều tuyến ruột -> dịch ruột và tuyến tiết dịch nhày.

- Dịch tụy và dịch ruột có đầy đủ các enzim tiêu hoá các loại thức ăn.
VIII.Tiêu hóa ở ruột non.

HĐ Nhóm
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 28.3 SGK thảo luận nhóm  hoàn thành phiếu học tập. ( GV treo bảng phụ ).

- HS nghiên cứu thông tin SGK thảo luận nhóm thống nhất ý kiến đại diện nhóm lên bảng ghi kết quả của mình vào bảng phụ của GV.

- Các nhóm báo cáo kết quả, nhóm  khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
- GV: chuẩn hóa kiến thức: 
	Biến đổi thức ăn ở ruột non
	Hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụngcủa hoạt động

	Biến đổi lý học
	- Tiết dịch

- Muối mật tách lipit thành những giọt nhỏ biệt lập…
	- Tuyến: gan, tụy, ruột.


	- Thức ăn hòa loãng, trộn đều dịch.

-Phân nhỏ thức ăn.

	Biến đổi hóa học
	- Tinh bột, prôtêin chịu tác dụng của enzim.

-Protein chuỗi dài thành rrotein chuỗi ngắn
- Lipít chịu tác dụng của dịch mật và enzim.
	- Tuyến nước bọt  (Enzim Amilaza, mantaza ).
+ Enzim Pépsin, Tripsin
- Muối mật, Lipaza
	- Biến đổi thức ăn thành đường đơn cơ thể hấp thụ được.

+ Biến đổi prôtêin thành axít amin.

- Biến đổi lipít thành Glixêrin và axít béo.


HĐ cá nhân
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 28.3 SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi sau.
?Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?

? Nêu sự biến đổi lí học thức ăn tại ruột non?

?Sự biến đổi hóa học xảy ra như thế nào?

- HS nghiên cứu thông tin SGK hoạt động cá nhân 
- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
-GV: chuẩn hóa kiến thức: 
1- Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hóa

- Tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột.

Gồm hai mặt biến đổi:

2- Biến đổi lí học: hầu như không đáng kể nhờ cơ thành ruột non co bóp thức ăn được nhào trộn cho thấm đều với dịch tiêu hóa và đẩy thức ăn di chuyển dọc ống ruột

3- Biến đổi hóa học: Nhờ các tuyến tiêu hóa hỗ trợ (gan, tụy, tuyến ruột) nên ở ruột non có đủ các loại enzim phân giải các phân tử thức ăn phức tạp (gluxit, lipit, prôtêin) thành các chất đơn giản có thể hấp thụ được (đường đơn, axit amin, glixêrin và axit béo) 

Hoạt động V: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.
-Mục tiêu:  Những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh dưỡng. Xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã hấp thụ. Nêu được vai trò của gan là khử độc, điều hoà nồng độ các chất, tiết mật.

IX. Hấp thụ chất dinh dưỡng.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 28.3 SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi sau.
?1.Tìm những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh dưỡng?
?2.
?3. Dựa vào cấu tạo và khả năng hấp thụ các chất em có nhận xét gì về vai trò hấp thụ dinh dưỡng ruột non?

- HS nghiên cứu thông tin SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi.
-GV: Yêu cầu các nhóm  báo cáo kết quả, nhóm  khác nhận xét, bổ sung.

- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
-GV: chuẩn hóa kiến thức: 
1- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích  mặt trong >  diện tích  mặt ngoài khoảng 600 lần.

+ Ruột non là phần dài nhất của ống tiêu hoá ( Người trưởng thành : 2,8 - 3 m)

=> Tổng S bề mặt trong đạt tới 400 - 500 m2.

+  Có mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột.

2- Hoạt động hấp thụ các chất diễn ra trong ruột non không giống nhau.

+ Ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ dinh dưỡng.

3- Sự hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra ngay từ đoạn đầu của ruột non và tăng dần trong các đoạn tiếp theo của ruột non
- GV: Cung cấp thông tin: Hoạt động tiêu hóa và hấp thụ có thể kém hiệu quả do ăn uống không đúng cách như:

+ Ăn vội vàng, nhai không kỹ; ăn không đúng giờ, đúng bữa; ăn thức ăn không hợp khẩu vị hay khẩu phần ăn không hợp lý

+ Tinh thần lúc ăn không được vui vẻ, thoải mái, thậm chí căng thẳng .

+ Sau khi ăn không nghỉ ngơi mà làm việc ngay.
X.Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 29.3 SGK hoạt động nhóm trả lời phần lệnh SGK trang 95:

- HS nghiên cứu thông tin SGK hoạt động nhóm trả lời.
- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
- GV: Chuẩn hóa kiến thức: 
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu.
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết.

	- Con đường máu: Các chất dinh dưỡng ( 30% sản phẩm của Lipit, gluco, axit amin, VTM tan trong nước, chất độc) -> MM máu -> TMD gan( TM cửa gan) -> gan ( lọc độc, dự trữ hoặc thải bỏ các chất dư thừa) -> TMT gan -> TMCD -> TNP.
	- Con đường bạch huyết: Các chất dinh dưỡng( 70% sản phẩm của Lipit + VTM tan trong dầu) -> MMBH -> TMCT -> TNP.




?Vậy gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển dinh dưỡng về tim?

* Vai trò của gan:
 + Điều hoà nồng độ các chất trong máu được ổn định

+ Khử các chất độc có hại cho cơ thể
Mở rộng:

-Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu luôn ổn định

Ví dụ: Sau bữa ăn, nồng độ gluco nhiều. Nhờ gan biến đổi gluco thành glicozen dự trữ trong gan và cơ làm nồng độ gluco luôn ổn định là 0,12 %. Nếu lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức 0,12 % thì gan lại biến đổi glicozen dự trữ thành gluco để bổ sung vào máu.

-Khử độc là vai trò rất quan trọng. Nhờ có gan, các chất độc đi qua cùng với các chất dinh dưỡng vào cơ thể sẽ bị thải bỏ hoặc tạo ra những hợp chất ít độc hại hơn. Nếu gan hoạt động kém hiệu quả, cơ thể dề bị nhiễm độc. Nhưng khả năng khử độc của gan không phải là vô hạn. Nếu cứ thường xuyên đưa vào cơ thể những chất độc hại như rượu, các chất độc hại khác, gan sẽ dễ bị xơ, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm thường xuyên các chất độc hại dẫn đến tử vong.

Ngoài ra gan còn tiết dịch mật giúp tiêu hoá thức ăn

Lưu ý: Dù vận chuyển theo con đường nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng các chất dinh dưỡng đều về tim theo hệ tuần hoàn phân phối khắp cơ thể. 

*) Tích hợp GDPC Ma túy: Nếu mỗi ngày cứ nhập đều đều vào cơ thể những  chất độc hại như rượu, các chất kích thích,…, gan sẽ suy kiệt dần, các tế bào gan sẽ nhiễm mỡ và xơ  - Gan xơ thì tiêu hóa kém, cơ thể suy nhược, thường xuyên bị nhiễm độc giảm tuổi thọ.
Sau khi đến tế bào các chất dinh dưỡng được sử dụng và biến đổi như thế nào? Ta sẽ được tìm hiểu trong nội dung chương sau.

- Tiết mật -> cân bằng pH -> tạo môi trương kiềm cho enzim trong ruột non hoạt động, điều khiển sự đóng mở của van môn vị.

- Là kho dự trữ máu của cơ thể.  
XI.Thải phân 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 28.3 SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi sau.

?1.Từ thông tin cho biết: các chất không được tiêu hóa sẽ được biến đổi như thế nào ở ruột già?
?2. Qua thông tin cho biết vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hoá thức ăn?
?3. Quá trình thải phân diễn ra như thế nào?
?4 .Để giữ vệ sinh môi trường chung, trong sinh hoạt hàng ngày cần chú ý điều gì?

- HS nghiên cứu thông tin SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi.
-GV: Yêu cầu các nhóm  báo cáo kết quả, nhóm  khác nhận xét, bổ sung.

- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
-GV: chuẩn hóa kiến thức: 
1-Hầu hết các chất dinh dưỡng đã được  hấp thụ qua thành ruột non nhưng khi tới ruột già tỉ lệ nước trong phần còn lại của dịch thức ăn vẫn còn rất lớn (khoảng 250ml/ 400ml dịch thức ăn

2- Vai trò của ruột già:

Tại ruột già: nước tiếp tục được hấp thụ, phần chất bã trở nên rắn đặc lại hơn và bị vi khuẩn tại đây lên men thối rồi trở thành phân -> ra ngoài.

3- Quá trình thải phân: 

 Phân được chuyển xuống ruột thẳng nhờ sự co bóp của cơ hậu môn và các cơ thành bụng -> thải ra ngoài.
4- Đi đại tiện đúng nơi quy định

+ Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện

Không dùng phân tười để bón rau
- Cung cấp thông tin: Hoạt động thải phân cũng có thể gặp khó khăn ( chứng táo bón) do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Ăn khẩu phần ăn không hợp lý: quá nhiều tinh bột và protein nhưng lại quá ít chất xơ (có nhiều trong rau xanh).

- Ăn uống quá nhiều chất chát (có trong ổi xanh, hồng xanh, nước trà,…).

*) Tích hợp  BVMT : BVMT nước, đất bằng cách sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa  học để có thức ăn sạch-> HS hiểu được những điều  kiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống.
Hoạt động VI: Vệ sinh tiêu hóa
Mục tiêu: - Trình bày được các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa và mức độ tác hại của nó. Nêu được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa và bảo đảm cho sự tiêu hóa có hiệu quả.
Cách tiến hành:

XII. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa.

Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin M.I SGK Tr 97: Thảo luận nhóm thực hiện lệnh SGK Tr 98, hoàn thiện bảng 30.1

- Các nhóm thực hiện lệnh: thảo luận, hoàn thiện bảng.
-Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-HS các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chuẩn hóa kiến thức.  

	Tác nhân
	Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng

	Vi khuẩn, nấm

 Giun sán


	Răng

Dạ dày

Ruột 

Tuyến tiêu hoá
	Tạo môi trường axit -> hỏng men răng.

Viêm loét

Viêm tắc

Tắc ruột, tắc tuyến tiêu hoá, tổn thương thành ruột.

	Ăn uống không khoa học: ăn uống không đúng cách, đúng giờ, khẩu phần ăn hợp lý.
	Cơ quan tiêu hoá

Hoạt động tiêu hoá

Hoạt động hấp thụ
	Viêm, loét hoặc rối loạn tiêu hoá. 


?Thế nào là khẩu phần ăn không hợp lí, ăn uống không khoa học?
-  Chế độ dinh dưỡng không hợp lý ( khẩu phần cân đối).

- Ăn uống không khoa học: ăn không đúng giờ, ăn nhanh…

XIII. Biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát H. 28.3 SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi sau.

?Dưới các tác nhân gây hại đường hô hấp, ta phải đề ra những biện pháp như thế nào để bảo vệ hệ tiêu hoá?

?Qua nghiên cứu và qua thực tế em hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá?

?Thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách?
?Nêu các biện pháp phòng tránh các tác nhân VSV, giun sán?

?Thế nào là ăn uống khoa học đúng cách?

? Tại sao ăn uống đúng cách giúp cho sự tiêu hóa đạt hiệu quả?
?Cần lưu ý gì đến khẩu phần ăn hàng  ngày?

- HS nghiên cứu thông tin SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi.
-GV: Yêu cầu các nhóm  báo cáo kết quả, nhóm  khác nhận xét, bổ sung.

- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.
-GV: chuẩn hóa kiến thức: 
- Vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

- Chải răng 2 lần / ngày, đặc biệt trước khi đi ngủ. Bàn chải, thuốc đánh răng đảm bảo quy định. 

- Tẩy giun sán theo định kỳ.

- Chế độ ăn uống hợp lý.

+ Ăn ở sạch sẽ, ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiu, ruồi nhặng đậu vào.

+ Ăn đúng cách: ăn chậm, nhai kỹ, ăn đúng giờ.

+ Ăn uống hợp khẩu vị, cân đối thành phần dinh dưỡng.

+ Nghỉ ngơi sau khi ăn. 

-Ăn uống đúng cách tạo cho sự tiết dịch tiêu hóa thuận lợi, tiêu hóa đạt hiệu quả

-Thiết lập khẩu phần ăn hợp lý, bảo đảm đủ chất, tránh cho các cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều
Mở rộng:

- Ăn chậm, nhai kỹ: Thức ăn ngấm đều dịch tiêu hoá và tiêu hoá triệt để hơn.

- Ăn đúng giờ: Hình thành phản xạ tiết dịch có điều kiện.

- Ăn uống khoa học cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý => chữa bệnh bằng thức ăn.

VD: Không ăn cay, ăn chua, chát với người bị bênh DD, không ăn ngọt với người bệnh tiểu đường…

- Ngoài ra: cần làm cho bữa ăn có không khí vui vẻ thoải mái, hợp khẩu vị,  nghỉ ngơi sau bữa ăn
- Bổ sung: Các tác nhân có hai cho hệ tiêu hóa : Gan bị đầu độc và hủy hoại vì rượu và các chất độc khác do đó cần hạn chế uống rượu và sử dụng các thực phẩm bẩn gây hại cho cơ thể để bảo vệ và duy trì  nòi giống con người ngày càng tốt đẹp.
* Tích hợp GDMT và BĐKH : BVMT nước, đất bằng cách sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa  học để có thức ăn sạch-> HS hiểu được những điều  kiện để đảm bảo chất lượng cuộc sống tránh gây ô nhiễm môi trường và gây BĐKH.
3. Hoạt động củng cố, luyện tập
-Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi và bài tập:
1. Các chất không bị biến đổi hoá học trong quá trình tiêu hoá là:

a. Gluxit, lipit, vitamin

b. Vitamin, muối khoáng, nước

c. Gluxit, prôtêin, vitamin

d. Gluxit, prôtêin, muối khoáng.

2. Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là:

a. Có lớp cơ rất dày và khoẻ

b. Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị

c. Có 2 lớp cơ là cơ vòng và cơ dọc

d. Cả a,b đúng

3. Thành phần của dịch vị gồm

a. Nước, Enzim pepsin, axit HCl, chất nhày.

b. Enzim pepsin, axit HCl, Enzim amilaza, chất kiềm

c. Nước, axit HCl, Enzim amilaza, chất kiềm

d. Nước, enzim pepsin, chất nhày, enzim amilaza
4. Những đặc điểm của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh  dưỡng:

a, Dài nhất ống tiêu hoá.



b, Tổng diện tích bề mặt hấp thụ: 400 - 500m2.

c, Có mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc.

d, Cả a, b, c.

e, Chỉ có a, c.

5. Con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ:



a, Vận chuyển tích cực bằng con đường máu.

b, Vận chuyển bị động bằng con đường bạch huyết.

c, Cung cấp trực tiếp cho tế bào.

d, Chỉ có a và b.
e, Cả a, b, c.

4. Hoạt động vận dụng
-Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi và bài tập:
1. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ nhai kĩ no lâu”?

2. Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hoá ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại thức ăn nào trong thức ăn cần được tiêu hoá tiếp ? 
3. Khi ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào ?

4. Giải thích vì sao Pr trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng Pr của lớp niêm mạc dạ dày lại không?

5. Theo em, muốn bảo vệ dạ dày ta phải ăn  uống như thế nào ?
6. Tiêu hóa ở ruột non bao gồm những mặt biến đổi nào? Hoạt động biến đổi nào là chủ yếu? Vì sao?   

7. Nêu các sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non?
8. Một người bị chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như thế nào?

9. Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào? biểu hiện như thế nào?

10. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì? với khẩu phần 1 bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất diễn ra sau tiêu hoá ở ruột non là gì?
11. Gan có vai trò gì trong quá trình tiêu hoá của cơ thể?

12.Căn cứ vào đâu người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?
Đáp án các câu hỏi: 
1. Khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hoá càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn

2. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là : gluxit, lipit, prôtêin
3. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, sự biến đổi các loại thức ăn này trong khoang miệng bao gồm :

Với cháo: thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị men amilaza phân giải thành đường mantôzơ.

Với sữa : thấm một ít nước bọt, sự tiêu hóa hóa học không diễn ra ờ khoang miệng do thành phần hóa học của sữa là prôtêin và đường đôi hoặc đường đơn.

4. Các tế bào tiết chất nhày ở cổ tuyến vị tiết chất nhầy phủ lên bề mặt niêm mạc ngăn cách tế bào niêm mạc với enzim pepsin.

5. Ăn uống hợp vệ sinh để tránh các tác nhân có hại; thiết lập khẩu phần ăn hợp lí, không ăn quá mặn, quá chua; ăn chậm nhai kĩ, ăn đúng giờ, đúng bữa, sau khi ăn cần nghỉ ngơi……
6. Bao gồm hai mặt biến đổi là biến đổi lí học và biến đổi hóa học
       -  Biến đổi hóa học là chủ yếu vì tại ruột non có đủ các loại enzim tham gia biến đổi tất cả các thành phần thức ăn phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được

7. Gồm đường đơn, axit béo và glixerin, axit amin.
8.Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp. 
9. Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện với những loại chất : Gluxit, lipit, prôtêin, axitnuclêic

 + Biểu hiện                    En zim                                     En zim

  - Tinh bột ( gluxit)  -------------------->    Đường đôi  ……………. Đường đơn

                          En zim                           En zim

- Prôtêin    ……………   Pép tít     ………………. Axít amin

                  Dịch mật                                             Enzim         

- Li pít  ………………… Các giọt li pít nhỏ ……………  Axits béo và glixêrin

* Biến đổi lí học;

- Thức ăn được hoà loãng trộn đều dịch tiêu hóa và được đẩy xuống các phần tiếp theo của ruột

- Muối mật phân nhỏ lipit thành những giọt nhỏ.

10. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non:

- Nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá.

- Tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột.

* Các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hoá ở ruột non là:

- Đường đơn, các axit amin.

- Axits béo và glixêrin

- các vitamin, các muối khoáng.

11. Gan có vai trò trong quá trình tiêu hoá của cơ thể:
- Tiết dịch mật giúp tiêu hoá lipit.

- Khử các chất độc lọt vào máu cùng các chất dinh dưỡng.

- Điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu ổn định

12. khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng vì: 
- Ruột non có bề mặt hấp thụ lớn (tới 400 – 500m2), lớn nhất so với các đoạn khác của ống tiêu hoá. Ruột non còn có mạng mao mạch và bạch huyết dầy đặc.

- Thực trạng phân tích thành phần các chất của thức ăn trong các đoạn tiêu hoá cũng chứng tỏ sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra ở ruột non.
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
? Vì sao nói “ Tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn quan trọng nhất  trong quá trình tiêu hóa thức ăn?
? Hãy viết báo cáo về một số bệnh thường gặp ở cơ quan tiêu hóa . Mỗi bệnh có các ý chính  sau:

· Tên bệnh

· Triệu chứng

· Nguyên nhân

· Cách phòng tránh

?Tìm hiểu các bệnh về gan (viêm gan, sơ gan, suy gan…), sâu răng, viêm dạ dày….?
6. Kiểm tra, đánh giá chuyên đề:
Thực hiện kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm trong thời gian 5 phút
Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng ( mỗi câu đúng 1 điểm)
Câu 1: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
	A. Ruột thừa
	B.  Ruột già
	C. Ruột non
	D. Dạ dày


Câu 2: Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành
	A. Grixerol và vitamin
	B. Grixerol và axitamin

	C. Nucleôtit và axitamin
	D. Grixerol và axit béo


Câu 3: Chất nào sau đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?
	A. Vitamin
	B.  Ion khoáng
	C. Gluxit
	D. Nước


Câu 4: Cơ quan nào sau đây đóng vai trò chủ yếu trong cử động nuốt ?
	A. Họng
	B.  Thực quản
	C. Lưỡi
	D. Khí quản


Câu 5: Thông thường thức ăn lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu?
	A. 1-2 giờ
	B. 3-6 giờ

	C. 6-8 giờ
	D. 10-12 giờ


Câu 6: Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?
	A. 1 loại
	B.  4 loại
	C. 3 loại
	D. 2 loại


Câu 7: Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá?
	A. Tá tràng
	B. Manh tràng

	C. Hỗng tràng
	D. Hồi tràng


Câu 8: Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu:
	A. Đóng tâm vị
	B. Mở môn vị

	C. Đóng môn vị
	D. Mở tâm vị


Câu 9: Tuyến nước bọt lớn nhất của con người nằm ở đâu ?
	A. Hai bên mang tai
	B. Dưới lưỡi

	C. Dưới hàm
	D. Vòng họng


Câu 10: Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá?
	A. Tuyến tuỵ
	B. Tuyến vị

	C. Tuyến ruột
	D. Tuyến nước bọt


IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ
· Người thể hiện: Lường Thị Tóng
· Tiết thứ 2 của chuyên đề
· Thời gian thực hiện: Tiết: 2; lớp: 8B; ngày 10 tháng  12  năm 2020
· Thành phần dự:
1. Phạm Trung Kiên
2. Lê Thanh Thuý
3. Cầm Văn Vui
4. Lò Văn Khoa
5. Phạm Minh Tuân
6. Đinh Thị Vinh
7. Tòng Văn Hải
V. PHÂN TÍCH, RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY

- Thời gian: 14h00 Ngày 10/12/2020

- Địa điểm: Phòng học lớp 8A diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn tổ.
- Thành phần:  Tất cả các đồng chí tham dự tiết học.
- Chủ trì: Lê Thanh Thuý, chức vụ
- Thư kí: Tòng Văn Hải
NỘI DUNG
1. Đ/c Lê Thanh Thuý, tổ trưởng thông qua kết quả thực hiện chuyên đề.
2. Các tổ viên đánh giá về chuyên đề
a. Ưu điểm

· Sử dụng hình ảnh phong phú đúng với nội dung bài học, phương tiện phù hợp, tạo được sự hứng thú và tích cực cho học sinh trong giờ học.
· Phiếu học tập chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp.
· Tổ chức hoạt động nhóm khá thành công
b. Tồn tại

· Giáo viên chưa phân bố thời gian phù hợp giữa các nội dung

· Chưa phát huy được sự tích cực của học sinh trong hoạt động cá nhân.
· Chưa bao quát được lớp khi thực hiện hoạt động nhóm.
3. Ý kiến kiến nghị biện pháp khắc phục

Giáo viên cần thường xuyên tổ chức dạy học theo phương pháp tích cực, để kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật dạy học với phương tiện dạy học.
